
 SỞ Y TẾ SƠN LA 

BỆNH VIỆN PHỤC HỒI 

CHỨC NĂNG 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-BVPHCN Sơn La, ngày 01 tháng 6 năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự 

vòng phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2023 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG TỈNH SƠN LA 

 

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy 

định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 06/2020/TT-BNV 

ngày 02/12/2020 của Bộ Nội vụ ban hành quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công 

chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp viên chức; nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng 

ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; 

Căn cứ Thông tư liên tịch giữa Bộ Y tế và Bộ Nội vụ, gồm các Thông tư liên 

tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn chức 

danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sỹ; Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật Y; 

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch 

công chức, thăng hạnh chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp 

đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp 

công lập; 

Căn cứ Quyết định số 09/2021/QĐ-UBND ngày 26/5/2021 của UBND tỉnh 

ban hành quy định phân cấp quản lý biên chế, cán bộ, công chức, viên chức và 

người lao động trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh 

nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh Sơn La;  

Căn cứ Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh; Hướng dẫn số 4650/HD-UBND tỉnh ngày 01/12/2022 của UBND 

tỉnh Sơn La về thực hiện Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến khích bác sĩ, dược sĩ về công tác tại 

tỉnh Sơn La, giai đoạn 2020-2025; Quyết định số 574/QĐ-UBND tỉnh Sơn La ngày 

18/4/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc phân bổ chỉ tiêu bác sĩ, dược 

sĩ về công tác tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Y tế năm 2023 được 

hưởng chính sách theo Nghị quyết số 122/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La;  

 Thực hiện Kế hoạch số 50/KH-BVPHCN ngày 28/02/2023 của Bệnh viện 

Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La về việc tuyển dụng và tiếp nhận viên chức năm 
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2023; Kế hoạch số 51/KH-BVPHCN ngày 28/02/2023 của Bệnh viện Phục hồi 

chức năng tỉnh Sơn La về việc tuyển dụng, khuyến khích bác sĩ, dược sĩ về công tác 

tại bệnh viện năm 2023; 

 Căn cứ Quyết định số 228/QĐ-BVPHCN ngày 25/4/2023 của Bệnh viện 

Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La về việc phê duyệt kế hoạch tuyển dụng viên chức 

của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La năm 2023; 

Căn cứ Quyết định số 296/QĐ-BVPHCN ngày 29/5/2023 của Bệnh viện 

Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức 

năm 2023; 

 Xét Tờ trình số 02/TTr-HĐTD ngày 01/6/2023 của Hội đồng tuyển dụng 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La năm 2023 về việc đề nghị phê duyệt 

danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn xét tuyển viên chức 

năm 2023; 

 Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính - Quản trị, 

Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La. 

 

 QUYẾT ĐỊNH: 

 

         Điều 1: Phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự vòng phỏng vấn 

xét tuyển viên chức năm 2023 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La (có 

danh sách chi tiết kèm theo). 

 Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

        Điều 3: Các ông (bà) Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Hành chính - Quản trị, 

Hội đồng tuyển dụng và các thí sinh có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này./. 

 
Nơi nhận:           
- Như điều 3; 

- Lưu VT. 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Văn Tảo 
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DANH SÁCH 

THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2023 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-BVPHCN ngày 01/6/2023 của Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Sơn La) 

 

TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Chứng chỉ  

Chế độ ưu 

tiên 

Đăng ký dự 

tuyển vào 

ngạch 

Ghi 

chú Ngoại ngữ Tin học Khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

I Bác sĩ hạng III 

  Chuyên ngành Đa khoa 

1 
Hoàng 

Thu Hà 
04/01/1996 Đại học 

Bác sĩ Y 

khoa 

Tiếng Anh 

trình độ A2 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

cơ bản đạt chuẩn theo Thông 

tư 03/2014/TT-BTTTT 

Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Bác sĩ hạng III 

Dân tộc 

thiểu số 

(Dân tộc 

Tày) 

Bác sĩ hạng III 

(chuyên ngành 

Đa khoa) 

Đủ 

điều 

kiện 

  Chuyên ngành Y học cổ truyền 

1 
Cao Xuân 

Thanh 
01/4/1996 Đại học 

Bác sĩ Y học 

cổ truyền 

Tiếng Anh 

TOEFL ITP 

387 điểm 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

cơ bản đạt chuẩn theo Thông 

tư 03/2014/TT-BTTTT 

- Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Bác sĩ hạng III 
Không 

Bác sĩ hạng III 

(chuyên ngành 

Y học cổ 

truyền) 

Đủ 

điều 

kiện 
- Chứng nhận khoá học Phục hồi chức 

năng thần kinh sau đột quỵ 

II Điều dưỡng hạng III 

1 
Phạm Thị 

Hiền 
02/11/1999 Đại học Điều dưỡng 

Tiếng Anh 

trình độ A2 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

cơ bản đạt chuẩn theo Thông 

tư 03/2014/TT-BTTTT 

- Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III 
Không 

Điều dưỡng 

hạng III 

Đủ 

điều 

kiện 
- Chứng chỉ hành nghề Điều dưỡng đại 

học 

2 
Hoàng 

Thị Nhất 
11/3/1994 Đại học Điều dưỡng 

Tiếng Anh 

trình độ A2 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

cơ bản đạt chuẩn theo Thông 

tư 03/2014/TT-BTTTT 

- Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng III 
Dân tộc 

thiểu số 

(Dân tộc 

Thái) 

Điều dưỡng 

hạng III 

Đủ 

điều 

kiện 
- Chứng chỉ bổ túc Vật lý trị liệu - 

Phục hồi chức năng 

III Kỹ thuật Y hạng III 

  Chuyên ngành Phục hồi chức năng 

1 
Đỗ Thị 

Bích 
16/8/1998 Đại học 

Kỹ thuật 

phục hồi 

chức năng 

Tiếng Anh 

bậc 3 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

cơ bản đạt chuẩn theo Thông 

tư 03/2014/TT-BTTTT 

- Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Kỹ thuật Y hạng III 
Không 

Kỹ thuật Y 

hạng III (Phục 

hồi chức năng) 

Đủ 

điều 

kiện 
- Chứng chỉ hành nghề cho Kỹ thuật y 

phục hồi chức năng đại học 

2 
Phạm Mai 

Huệ 
17/4/2000 Đại học 

Kỹ thuật 

phục hồi 

chức năng 

Tiếng Anh 

TOEFL ITP 

387 điểm 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

cơ bản đạt chuẩn theo Thông 

tư 03/2014/TT-BTTTT 

Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Kỹ thuật Y 
Không 

Kỹ thuật Y 

hạng III (Phục 

hồi chức năng) 

Đủ 

điều 

kiện 
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TT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Chuyên 

ngành 

Chứng chỉ  

Chế độ ưu 

tiên 

Đăng ký dự 

tuyển vào 

ngạch 

Ghi 

chú Ngoại ngữ Tin học Khác 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

  Chuyên ngành Xét nghiệm 

1 

Nguyễn 

Thị Hải 

Yến 

13/4/1995 Đại học 

Kỹ thuật xét 

nghiệm y 

học 

Tiếng Anh 

trình độ A2 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

cơ bản đạt chuẩn theo Thông 

tư 03/2014/TT-BTTTT 

- Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức 

danh nghề nghiệp Kỹ thuật Y 
Không 

Kỹ thuật Y 

hạng III (Xét 

nghiệm) 

Đủ 

điều 

kiện 

IV Kỹ thuật Y hạng IV 

  Chuyên ngành kỹ thuật Chẩn đoán hình ảnh 

1 
Hoàng 

Văn Hà 
14/6/1991 

Cao 

dẳng 

Kỹ thuật 

hình ảnh Y 

học 

Tiếng Anh 

trình độ B 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

cơ bản đạt chuẩn theo Thông 

tư 03/2014/TT-BTTTT 

Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật Y 

Dân tộc 

thiểu số 

(Dân tộc 

Thái) 

Kỹ thuật Y 

hạng IV (Chẩn 

đoán hình ảnh) 

Đủ 

điều 

kiện 

  Chuyên ngành kỹ thuật Phục hồi chức năng 
 

1 
Cầm Thái 

Hoàng 
28/7/2001 

Cao 

đẳng 

Kỹ thuật 

phục hồi 

chức năng 

Tiếng Anh 

bậc 2 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

cơ bản đạt chuẩn theo Thông 

tư 03/2014/TT-BTTTT 

Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật Y 

Dân tộc 

thiểu số 

(Dân tộc 

Thái) 

Kỹ thuật Y 

hạng IV (Phục 

hồi chức năng) 

Đủ 

điều 

kiện 

2 

Nguyễn 

Xuân 

Khánh 

23/6/2000 
Cao 

đẳng 

Kỹ thuật Vật 

lý trị liệu và 

phục hồi 

chức năng 

Tiếng Anh 

trình độ A2 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

cơ bản đạt chuẩn theo Thông 

tư 03/2014/TT-BTTTT 

Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật Y hạng IV 
Không 

Kỹ thuật Y 

hạng IV (Phục 

hồi chức năng) 

Đủ 

điều 

kiện 

3 
Lường 

văn Lả 
17/12/1994 

Cao 

đẳng 

Kỹ thuật 

phục hồi 

chức năng 

Tiếng Anh 

bậc 2 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

cơ bản đạt chuẩn theo Thông 

tư 03/2014/TT-BTTTT 

Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật Y 

Dân tộc 

thiểu số 

(Dân tộc 

Thái) 

Kỹ thuật Y 

hạng IV (Phục 

hồi chức năng) 

Đủ 

điều 

kiện 

4 
Lê Trung 

Nam 
09/12/2000 

Cao 

đẳng 

Kỹ thuật Vật 

lý trị liệu và 

phục hồi 

chức năng 

Tiếng Anh 

trình độ A2 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

cơ bản đạt chuẩn theo Thông 

tư 03/2014/TT-BTTTT 

Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật Y 
Không 

Kỹ thuật Y 

hạng IV (Phục 

hồi chức năng) 

Đủ 

điều 

kiện 

5 
Tòng Văn 

Sa 
05/6/1989 

Cao 

đẳng 

Kỹ thuật 

phục hồi 

chức năng 

Tiếng Anh 

bậc 2 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

cơ bản đạt chuẩn theo Thông 

tư 03/2014/TT-BTTTT 

Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật Y 

Dân tộc 

thiểu số 

(Dân tộc 

Thái) 

Kỹ thuật Y 

hạng IV (Phục 

hồi chức năng) 

Đủ 

điều 

kiện 

6 
Tráng A 

Tủa 
01/6/1996 

Cao 

đẳng 

Kỹ thuật 

phục hồi 

chức năng 

Tiếng Anh 

bậc 2 

Ứng dụng công nghệ thông tin 

cơ bản đạt chuẩn theo Thông 

tư 03/2014/TT-BTTTT 

Chứng chỉ bồi dưỡng chuẩn chức danh 

nghề nghiệp kỹ thuật Y 

Dân tộc 

thiểu số 

(Dân tộc 

Mông) 

Kỹ thuật Y 

hạng IV (Phục 

hồi chức năng) 

Đủ 

điều 

kiện 
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